
STT Họ tên Ngày sinh Giới 

tính
Dân tộc Lớp cũ TCTA Lớp mới Ghi chú

2 Lê Minh Duy 26/06/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

3 Mai Tấn Đạt 23/12/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

4 Lê Quang Huy 15/02/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

5 Nguyễn Đoan Chiêu Khanh 10/12/2008 Nữ Kinh 8A3 9A3

6 Lê Đại Nam 10/10/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

7 Nguyễn Trọng Nghĩa 22/04/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

9 Tôn Lê Yến Nhi 15/08/2008 Nữ Kinh 8A3 9A3

10 Phương Thanh Sang 24/10/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

11 Nguyễn Vương Thanh Thảo 30/10/2008 Nữ Kinh 8A3 9A3

12 Phạm Thành Thịnh 23/03/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

13 Huỳnh Ngọc Bảo Tuấn 08/05/2008 Nam Kinh 8A3 9A3

14 Lê Thị Minh Vân 23/10/2008 Nữ Kinh 8A3 9A3

15 Châu Hoàng Xuân Vy 12/02/2008 Nữ Kinh 8A3 9A3

16 Nguyễn Hoàng Long Châu 23/04/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3 BT

17 Nguyễn Tấn Đạt 20/07/2008 Nam Kinh 8A4 9A3 BT mới

18 Nguyễn Lâm Kim Hiền 28/11/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3 BT mới

19 Trần Minh Khang 31/05/2008 Nam Kinh 8A4 9A3 BT mới

20 Trần Phan Anh Kiệt 30/06/2008 Nam Kinh 8A4 9A3

21 Phạm Trần Quỳnh My 05/11/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3 BT

22 Nguyễn Thanh Kim Ngọc 18/12/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3

23 Nguyễn Hồng Phong 05/02/2008 Nam Kinh 8A4 9A3

24 Võ Hồng Phúc 05/11/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3

25 Trịnh Tố Quyên 05/11/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3

26 Lê Tấn Tài 13/07/2008 Nam Kinh 8A4 9A3

27 Huỳnh Tuấn Thắng 09/04/2008 Nam Kinh 8A4 9A3

28 Phạm Trần Bảo Thy 20/11/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3

29 Thái Thanh Tuấn 05/12/2008 Nam Kinh 8A4 9A3

30 Phạm Ngọc Thanh Tuyền 14/05/2008 Nữ Kinh 8A4 9A3

31 Trần Quang Vinh 17/11/2008 Nam Kinh 8A4 9A3

32 Nguyễn Thành Danh 27/01/2008 Nam Kinh 8A5 9A3 BT

33 Trần Anh Huy 13/04/2008 Nam Kinh 8A5 9A3

35 Lý Vân Khánh 24/05/2008 Nữ Kinh 8A5 9A3

36 Lý Thiên Long 20/10/2008 Nam Kinh 8A5 9A3

37 Nguyễn Thị Kim Ngân 04/10/2008 Nữ Kinh 8A5 9A3

38 Huỳnh Tấn Phát 05/09/2008 Nam Kinh 8A5 9A3

39 Quách Kiều Trọng Phúc 04/12/2008 Nam Kinh 8A5 9A3

40 Nguyễn Lê Quang Thịnh 28/02/2008 Nam Kinh 8A5 9A3 BT mới

41 Bùi Ngô Anh Thư 02/05/2008 Nữ Kinh 8A5 9A3

42 Nguyễn Ngọc Anh Thư 26/03/2008 Nữ Kinh 8A5 9A3

43 Nguyễn Hoàng Thanh Trang 02/01/2008 Nữ Kinh 8A5 9A3 BT mới

44 Nguyễn Thị Ngọc Trâm 28/01/2008 Nữ Kinh 8A5 9A3

45 Trần Huỳnh Vy 03/11/2008 Nữ Hoa 8A5 9A3

NĂM HỌC 2022-2023

UỶ BAN NHÂN QUẬN 4 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUANG TRUNG

DANH SÁCH LỚP 9A3 (dự kiến)


